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NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    nh Ch       

Các Thẩm phán:  Bà N u ễn  hị Ma  

                              n   rần Phước Hộ . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ph    hị N  c H  -  hư      a án nh n d n 

t nh   n   háp.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp tham gia phiên 

toà:  n  N u ễn N  c  hanh - K ể  sát viên. 

Ngày 08 tháng 3 nă  2018 t    r  s    a án nh n d n t nh   n   háp 

xét xử phúc thẩ  côn   ha  v  án th  l  số: 176/2017/TLPT-DS n    06 tháng 

10 nă  2017 về tranh chấp d n s  h p   n  va .  

Do bản án d n s  sơ thẩ  số: 35/2017/DS-ST ngày 28 tháng 7 nă  2017 

của  o  án nh n d n hu ện C bị  hán  cáo. 

 heo Qu ết  ịnh  ưa v  án ra xét xử phúc thẩ  số: 307/2017/Q P -DS 

ngày 20 tháng 11 nă  2017   ữa các  ươn  s : 

- Nguyên đơn: Ngân hàng C.S; 

 ịa ch :   a nh  CC5  hu bán  ảo L.  – H.M – H.N;  

    d ện theo pháp luật: Ông Dươn  Qu ết T - Tổng giám  ốc;  

N ư       d ện h p pháp n u  n  ơn: Chị Văn  hị  hanh N - Phó Giám  ốc 

Ngân hàng C.S Phòng   ao dịch hu ện C, t nh   n   háp. 

- Bị đơn:  Bà  guyễn  hị B - s nh nă  1958; 

                Chị  guyễn  hị Mai K - s nh nă  1986; 

Cùn   ịa ch : Số A, tổ B, ấp B.N, xã N.M, hu ện C, t nh   n   háp.  

N ư   bảo vệ qu ền v  l    ch h p pháp bị  ơn (bà B): Bà  rần H n  T 

-  r    úp v  n pháp l  của  run  t    r    úp pháp l  nh  nước t nh   n  

 háp.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

                Bà Dương Kim L - s nh nă  1965;  

 ịa ch : Số C, tổ D, ấp B.N, xã N.M, hu ện C, t nh   n   háp. 
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- Người  háng cáo: B  N u ễn  hị B. 

 ỘI DU   VỤ   : 

- Nguyên đơn Ngân hàng C.S do chị Trần Thanh T1 trước đây đại diện 

trình bày:  

Vào năm 2010 b  N u ễn  hị B có vay của Ngân hàng C.S các  hoản 

t ền c  thể như sau: Ngày 01/02/2010 va  4.300.000 ; ngày 07/5/2010 vay 

4.300.000 ; n    12/11/2010 va  4.300.000 .  ổn  cộng là 12.900.000 ; thỏa 

thuận lã  suất trong h n là 0,5%/tháng, lã  suất quá h n là 130%/tháng của lã  

suất tron  h n. M c   ch va  t ền dùn  cho chị Ma  K    h c. 

Sau  ó tính  ến n    24/6/2016, bà B  ã trả cho n  n h n  t ền vốn va  

là 7.100.000 , t ền lã  là 4.479.178 , c n n  l   5.800.000  t ền vốn, sau  ó bà 

B  hôn  trả cho n  n h n  th    hoản t ền n o. Phòng   ao dịch ngân hàng 

hu ện C  ã  ết h p vớ  ch nh qu ền  ịa phươn  nhắc nh ,  ộn  v  n b  B trả 

cho ngân h n  số t ền còn n  nhưn  b  B vẫn  hôn  th c h ện. Na  N  n hàng 

C.S   u cầu bà B v  chị Ma  K (n ư   thừa  ế theo h p   n  va ) phả  có 

n hĩa v  l  n  ớ  trả cho N  n h n  số t ền vốn va  c n n  là 5.800.000 , t ền 

lã  t   t nh  ến n    18/01/2017 là 262.000  và lã  phát s nh cho  ến  h  trả 

dứt n  va  theo lã  suất qu   ịnh h p   n  t n d n .  

- Bị đơn bà Nguyễn Thị B trình bày:  

Bà B thừa nhận v o nă  2010 bà có va  t ền của Ngân hàng C.S cho con 

bà là chị N u ễn  hị Mai K  i h c   i h c. Nhưng bà ch  có va  của n  n 

h n  số t ền 02 lần theo 02 phiếu ch  có  ún  chữ    t n và chữ v ết h  t n trên 

02 b  n nhận của bà là vào ngày 01/02/2010 và ngày 07/5/2010 vớ   ỗ  lần 

4.300.000 , tổn  cộn  là 8.600.000 . 

Sau  ó  ến năm 2016, không nhớ rõ ngày tháng, b   ã trả xong số t ền 

vốn 8.600.000  và t ền lã  cho ngân hàng thông qua 02 lần trả, lần  ầu trả 

4.300.000  t ền vốn và 1.200.000  t ền lã , lần hai trả 4.300.000  t ền vốn và 

1.600.000  t ền lã . Số t ền trả do bà B  ưa cho bà Dương Kim L, là Tổ trư ng 

tổ t ết   ệ  vay vốn ấp B.N nhận nộp tha .  

Như vậ , bà không còn n   hoản t ền vay nào của ngân hàng. Bà  hẳn  

 ịnh b  không vay số t ền 4.300.000  theo phiếu chi ngày 12/11/2010 và 

 hôn  thừa nhận chữ ký tên, chữ v ết h  t n trên phiếu chi này là của b . Lý do 

theo bà B trình bày lần va  t ền lần thứ 03 n   l  b   hôn   ư c duyệt cho vay. 

Nhưng bà B  hôn    u cầu trưng cầu   á   ịnh chữ    và chữ v ết. Bà B 

 hôn    n    to n bộ với   u cầu  h     ện của n u  n  ơn.  

- Bị đơn chị Nguyễn Thị Mai K trình bày:  

Chị là con của b  B,  ang sốn  chun  với bà B. Chị thốn  nhất với toàn 

bộ l   trình b   và     ến của b  B, không có     ến gì khác.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Dương Kim L trình bày: 



 

 

 

3 

Từ tháng 4 năm 2014  ến thán  4 nă  2017, bà là Tổ trư ng Tổ vay vốn 

ấp B.N và bà thừa nhận l   trình b   của b  B về v ệc b  có nhận tiền của b  B 

 ể trả cho ngân hàng  ún  như số t ền và các lần như bà B trình bày. Còn lần 

cho va  t ền mà ngân hàng  ang tranh chấp thì bà không biết. Bà không có ý 

  ến hay   u cầu gì tron  v  án.  

Bản án d n s  sơ thẩ  số: 35/2017/DS-S  n   : 28/7/2017 của   a án 

nh n d n hu ện C qu ết  ịnh:  

- Chấp nhận to n bộ   u cầu  h     ện của Ngân hàng C.S. Buộc bà 

N u ễn  hị B và chị N u ễn  hị Mai K phả  có n hĩa v  l  n  ớ  trả cho Ngân 

hàng C.S số t ền vốn vay là 5.800.000 , t ền lã  t m tính  ến n    18/01/2017 

là 262.000  và t ền lã  phát s nh từ ngày 19/01/2017 cho  ến  h  trả xong n .  

- Về án ph  d n s  sơ thẩ :  

+ B  N u ễn  hị B  ư c miễn nộp tiền án phí.  

+ Chị N u ễn  hị Mai K phả  chịu 151.500 .  

+ Ngân hàng C.S  hôn  phả  chịu án ph  và  ư c nhận l   145.000  t ền 

t   ứn  án ph   ã nộp theo b  n la  số 05224 ngày 30/12/2016 của Ch  c c  h  

h nh án d n s  hu ện C.  

Sau  h  xét xử sơ thẩ  ngày 09/8/2017 b  N u ễn  hị B kháng cáo toàn 

bộ nộ  dun  bản án sơ thẩ . Ngày 19/12/2017 bà B có   u cầu   á   ịnh chữ 

   v  v ết t n N u ễn  hị B theo ph ếu ch  t ền ngày 12/11/2010 của n  n 

hàng. 

    ph  n t a phúc thẩ      d ện n u  n  ơn chị N; bị  ơn bà B, chị Ma  

K; n ư   bảo vệ qu ền v  l    ch h p pháp bị  ơn b  B là bà H n  T; n ư   có 

qu ền l  , n hĩa v  l  n quan chị L có  ặt v   hẳn   ịnh  ã xuất trình thêm 

 ầ   ủ chứn  cứ cho   a án   ả  qu ết v  án. 

    ph  n t a, chị N     d ện ngân hàng trình b  : Nguyên  ơn vẫn   ữ 

n u  n   u cầu  h     ện v  thốn  nhất vớ  qu ết  ịnh của   a án cấp sơ 

thẩ . V ệc nhận t ền tr c t ếp t ền va  từ n  n hàng là do bà B nhận, b  L ch  

l  n ư   thu t ền lãi n ư   va  nộp l   cho n  n h n , c n trả số t ền vốn va  

phả  l  n ư   va   ến trả n  cho n  n hàng.  heo qu   ịnh ngân hàng thì ngân 

hàng  ến l   v ệc, ch  t ền t   Ủ  ban nh n d n xã N.M v o n    06 (dươn  

lịch) chứ  hôn  phả  l  n    11 hàng tháng. Sổ  ố  ch ếu nhật ký t ền quỹ hàng 

n    của n  n hàng thì vào ngày 12/11/2010 bà B có nhận t ền vay t   n  n 

h n . H  sơ của b  B theo xác nhận ngày 06/11/2010 của Ủ  ban nh n d n xã 

N.M thì bà B vẫn l  hộ  hó  hăn n n vẫn  ư c va  t ền nă  thứ ha   ể chị Ma  

K    h c. Do bà B trình bày là không có va  t ền lần thứ 3 v   hôn    n    trả 

t ền lã  n n phát s nh tranh chấp; ngân hàng không cho bà B t ếp t c va  t ền 

lần t ếp theo. Qua  ết luận   á   ịnh cũn  xác  ịnh chữ ký l  của b  B.  ừ 

nhữn  cơ s  tr n,  ề n hị Hộ    n  xét xử chấp nhận   u cầu của n u  n  ơn, 

  ữ n u  n bản án sơ thẩ . 
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N ư   bảo vệ qu ền v  l    ch h p pháp bị  ơn trình bày: Ngân hàng 

 hôn  có ch  t ền cho bà B va  t ền v o ngày 12/11/2010 t   Ủ  ban nh n d n 

xã N.M nên  ề n hị   u cầu chấp nhận  hán  cáo của b  B. 

Bị  ơn bà B trình bày là b    ữ n u  n  hán  cáo v    u cầu xác   nh 

l   nhữn  n ư   cùn  va  t ền v o ngày 12/11/2010 t   Ủ  ban nh n d n xã 

N.M. B   hôn    u cầu bà L trả l   số t ền  ã  ưa cho bà L nhận trả tha  cho 

ngân hàng dư 24.967 .  

Chị Ma  K thốn  nhất l   trình b   bà B v   hôn  có     ến  ì th  . 

Bà L trình b   b  ch  nhận số t ền b  B  ử  trả nộp n  n h n . B   ã nộp 

thay vào ngân h n   ủ số t ền bà B  ử  trả. V ệc tranh chấp b   hôn  có     ến. 

    ph  n t a     d ện V ện   ể  sát phát b ểu     ến về v ệc tu n theo 

pháp luật của  hẩ  phán, Hộ    n  xét xử  úng theo qu   ịnh của pháp luật. 

V ệc chấp h nh pháp luật của nhữn  n ư   tha    a tố t n   ún  theo qu  

 ịnh. Về nộ  dun    ả  qu ết v  án  ề n hị   ữ n u  n bản án sơ thẩ .  

Sau  h  n h  n cứu các t   l ệu có tron  h  sơ v  án  ã  ư c   ể  tra t   

ph  n t a v  căn cứ v o  ết quả tranh t n  t   ph  n t a,     ến phát b ểu của 

    d ện V ện   ể  sát. 

          CỦA  ÒA   :  

[1] Về nộ  dun  h p   n  t n d n  va  t ền   ữa các  ươn  s  tranh 

chấp: Theo ngân hàng xác  ịnh b  B  ã vay tổn  cộn  03 lần tiền vào ngày 

01/02/2010, n    07/5/2010 và n    12/11/2010,  ỗ  lần  ều với số t ền 

4.300.000 . Tổn  cộn  là 12.900.000 ; thỏa thuận lã  suất trong h n là 

0,5%/tháng, lã  suất quá h n là 130% lã  suất  h  cho va . Tính  ến n    

24/6/2016 bà B  ã trả  ư c 7.100.000  t ền vốn v  4.479.178  t ền lã , c n l   

5.800.000  t ền vốn v  t ền lã  t   t nh  ến n    18/01/2017 l  262.000 .  

[2] Bà B thì cho rằn  b  ch  có vay của n u  n  ơn 02 lần tiền là ngày 

01/02/2010 và 07/5/2010,  ỗ  lần 4.300.000 , tổn  cộn  là 8.600.000  và 

trong năm 2016 b   ã trả xong số t ền gốc 8.600.000  và 2.800.000  t ền lã  

cho ngân hàng qua 02 lần trả. Lần  ầu trả 4.300.000  t ền vốn và 1.200.000  

t ền lã ; lần hai trả 4.300.000  t ền vốn và 1.600.000  t ền lã ; bà  ưa cho bà 

Dương Kim L, là Tổ trư ng tổ t ết   ệ  vay vốn ấp B.N nhận nộp tha . Còn 

lần thứ ba mà theo Phiếu chi tiền ngày 12/11/2010 với số t ền 4.300.000  thì bà 

 hôn  thừa nhận có vay mà cho rằn  lần này b   hôn   ư c duyệt cho vay do 

  a  ình không còn  hó  hăn theo xác nhận n    06/11/2010 và Phiếu chi tiền 

ngày 12/11/2010 là  hôn  có thật.  

[3] Các  ươn  s   ều thốn  nhất số t ền bà B vay ngân h n  sử d n  

v o   c   ch dùn  cho chị Ma  K    h c     h c. 

[4]   a án cấp sơ thẩ  nhận  ịnh l   trình b   trên của b  B là không có 

cơ s , b   lẽ: Căn cứ vào Phiếu chi tiền ngày 12/11/2010 có nộ  dun  n  n 

hàng có chi tiền vay cho bà B 4.300.000 ; trên Phiếu chi có chữ    t n và chữ 
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v ết h  t n của b  B; bà B  hôn  thừa nhận chữ    t n và chữ v ết h  t n trên 

phiếu chi này nhưng bà không cung cấp chứn  cứ chứn    nh, cũng không yêu 

cầu trưng cầu   á   ịnh. 

[5]   n  th   căn cứ l   trình b   của     d ện n  n hàng cho rằn  phiếu 

chi tiền ngày 12/11/2010 là lo i giấy in kim; tức l    ấ  ch   ư c in, phát hành 

t   Phòng   ao dịch của ngân hàng, nên bà B có  ến t i ngân hàng nhận tiền. 

Không  ún  như l   trình b   của b  B cho rằn  lần vay tiền thứ ba nà   ư c 

ngân h n  tổ chức phát tiền cho khách hàng t i Hội trư n  Ủ  ban nh n d n xã 

N.M. L    ha  n   phù h p với l    ha  của n ư   l   chứn  là anh  ặng Phú 

S, anh N u ễn Xuân T2 - cán bộ t n d n  của ngân h n  cũn  như n ư   l   

chứn  Huỳnh Minh   và N u ễn Văn D, là Phó Chủ tịch Ủ  ban nh n d n và 

Chủ tịch Hội nông dân xã N.M cũng  ều xác nhận không có   t vay t ền ngày 

12/11/2010 tổ chức t i Ủ  ban nh n d n xã N.M n n chấp nhận   u cầu  h   

  ện của n  n hàng. 

[6]     phiên t a phúc thẩm n    19/12/2017 bà B  ã   u cầu   á   ịnh 

chữ ký chữ v ết của b  tr n ph ếu nhận t ền va  n    12/11/2010 của n  n 

hàng.   n  th   cun  cấp b  n la  thu lã  v  thu t ền  ử  n    30/5/2015, ngày 

23/6/2016 của b  Dươn   hị L khi thu t ền của b  B nộp t ền  ử  trả n  cho 

ngân hàng; bà L nhận t ền    n ư   thu t ền v    ao l   cho b  B   ữ.  

[7]  heo  ết luận   á   ịnh số 59/KLKTHS n    30/01/2018 của Ph n  

Kỹ thuật hình s  Côn  an t nh  .T xác  ịnh  ún  chữ v ết, chữ ký mang tên 

N u ễn  hị B dướ    c n ư   nhận t ền của ph ếu ch  t ền n    12/11/2010 

của Ph n    ao dịch ngân hàng C.S hu ện C  ố  ch ếu vớ  các chữ    chữ v ết 

do bà B cun  cấp là do cùng  ột n ư   v ết v    . Như vậ  có  ủ cơ s  xác 

 ịnh bà B l  n ư      nhận t ền va  n  n h n  n    12/11/2010 là 4.300.000 . 

[8] Về n ư   nhận số t ền th c tế vay thì  ể  ư c nhận t ền va  của n  n 

h n  theo qu   ịnh của ngân h n  phả  do n ư   va  l  bà B tr c t ếp    nhận 

v  nhận t ền thì n  n hàn   ớ  ch  t ền. V ệc n   cũn  ho n to n phù h p l   

 ha  của b  B v ệc nhận t ền va  ha  lần  hôn  tranh chấp vớ  ngân hàng phả  

là do bà B tr c t ếp    t n v  nhận t ền. Mặt khác ngân h n  cun  cấp theo sổ 

 ố  ch ếu t ền quỹ hàng ngày thì vào ngày 12/11/2010 bà B có nhận t ền t   

ngân hàng; h  sơ của b  B theo xác nhận ngày 06/11/2010 của Ủ  ban nh n 

dân xã N.M thì bà B vẫn l  hộ  hó  hăn n n vẫn  ư c va  t ền nă  thứ ha   ể 

chị Ma  K    h c. Bà B  hôn  chứn    nh  ư c a  l  n ư   nhận t ền vay ngân 

hàng thay cho bà. Chị N, bà B, bà L cũn  xác  ịnh tổ trư n  tổ va  vốn ch  l  

n ư   thu t ền lã  của n ư   va  nộp l   cho n  n hàng; còn vay và trả số t ền 

vốn va  phả  l  n ư   va   ến trả n  cho n  n hàng.  

[9] Về số t ền vốn va  v  t ền lã  b  B  ử  cho b  L nộp trả cho n  n 

hàng. Do bà B  hôn  thốn  nhất số t ền vốn va  n  n hàng nên ngân hàng 

  n    cho b  L thu t ền b  B  ử  trả. Số t ền b  L nộp v o n  n hàng cũn  

phù h p vớ  số t ền n     b  L làm b  n nhận thu t ền của bà B. Các  ươn  s  

 hôn  có phát s nh tranh chấp n n  hôn  xe  xét  ến. 
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[10]  ừ nhữn  nhận  ịnh tr n xét   u cầu  hán  cáo của b  B, l   trình 

b   của n ư   bảo vệ qu ền v  l    ch của bị  ơn là không có cơ s .     d ện 

V ện   ể  sát  ề n hị do bản án sơ thẩ  chấp nhận   u cầu của ngân hàng C.S 

là có căn cứ nên  ề n hị   ữ nguyên bản án sơ thẩ  l  phù h p pháp luật n n 

chấp nhận. Hộ    n  xét xử phúc thẩ  qu ết  ịnh   ữ n u  n bản án sơ thẩ  

 hôn  chấp nhận   u cầu  hán  cáo của b  B. Các phần c n l   của bản án sơ 

thẩ   hôn  bị  hán  cáo,  hán  n hị có h ệu l c  ể từ n    hết th   h n 

 hán  cáo,  hán  n hị. 

[11] Về chi phí, án ph  d n s  phúc thẩ : Do   ữ nguyên bản án sơ thẩ  

nên bà B phả  chịu án ph  phúc thẩ  nhưn  do bà là n ư   có côn  cách   n  

n n  ư c   ễn t ền án ph . Nhưn  b  B phả  chịu ch  ph    á   ịnh theo qu  

 ịnh pháp luật l  2.025.000 .  

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾ      : 

Căn cứ các  hoản 1   ều 308,   ều 161 Bộ luật tố t n  d n s ; 

Áp d n  các   ều 463, 466 Bộ luật d n s  nă  2015;   ều 471, 476 Bộ 

luật d n s  nă  2005; N hị qu ết số 326/2016/UB VQH14 n    30/12/2016 

của Ủ  ban thư n  v  Quốc hộ  về án ph , lệ ph    a án. 

- Khôn  chấp nhận  hán  cáo của b  N u ễn  hị B. 

- G ữ n u  n Bản án d n s  sơ thẩ  số: 35/2017/DS-S  n    28/7/2017 

của   a án nh n d n hu ện C. 

- Chấp nhận to n bộ   u cầu  h     ện của Ngân hàng C.S. Buộc bà 

N u ễn  hị B và chị N u ễn  hị Mai K phả  có n hĩa v  l  n  ớ  trả cho Ngân 

hàng C.S số t ền vốn vay là 5.800.000 , t ền lã  tính  ến n    18/01/2017 là 

262.000  và t ền lã  phát s nh từ ngày 19/01/2017 theo  hế ước va  t ền số 

230642SV10 cho  ến  h  trả xong n .  

- Về án ph , ch  ph  tố t n  d n s :  

Án phí d n s  sơ thẩ :  

+ B  N u ễn  hị B  ư c miễn nộp tiền án phí.  

+ Chị N u ễn  hị Mai K phả  chịu 151.500   n .  

+ Ngân hàng C.S  hôn  phả  chịu án ph  và  ư c nhận l   145.000  t ền 

t   ứn  án ph   ã nộp theo b  n la  số 05224 ngày 30/12/2016 của Ch  c c  h  

h nh án d n s  hu ện C.  

Án phí, chi phí d n s  phúc thẩ : 

+ B  N u ễn  hị B  ư c miễn nộp tiền án phí.  

+ Về ch  ph  trưn  cầu   á   ịnh: B  N u ễn  hị B phả  chịu là 

2.025.000  nhưn  do  ã nộp t   ứn  v   ã ch  xon  n n bà B không phả  nộp 

thêm.  
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Bản án phúc thẩ  có h ệu l c pháp luật  ể từ n    tu  n án. 

Nơi nhận: 
- Các  ươn  s ; 

- V ện   ể  sát t nh   n   háp; 

- Tòa án hu ện C; 

- Ch  c c  HADS hu ện C; 

- Lưu h  sơ v  án, VP. 

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 

 

 

( ã ký) 
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